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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CỦ CHI 

                      

      
Bản án số: 15/2023/HSST  

Ngày: 02/02/2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N HU ỆN CỦ CHI  TH NH  H  H  CH  MINH 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Diệp Xuân Hà. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 - Ông             
 

 - Bà Nguyễ    ước Trinh
 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Lâm Tấ  Đà  –   ư ký  òa      â  dâ   uyện Củ 

       à     ố              

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi  Th nh ph  H  Ch   inh: 

Ông Nguyễ        ếu – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 02 tháng 02   m 2023, tại  ạ    ụ sở Tòa án nhân dân huyện Củ 

       à     ố            , xét xử s    ẩm công khai
 
vụ án hình sự s    ẩm

 
thụ 

lý số: 206/2022/TLST-HS ngày 21 tháng 10   m 2022, theo Quyế  đị   đưa vụ 

án ra xét xử số: 279/2022/QĐXX  -HS ngày 19 tháng 12   m 2022, Quyế  định 

hoãn phiên tòa số 02/2023/HSST-QĐ  gày 06/01/2023 đối với:  

1  Bị c o:  ọ và  ê   guyễ  Quốc  , Sinh ngày 20 tháng 9   m 1982;     

sinh: Đ  g  a ;     cư   ú: ấp Bố          ước  òa   uyệ    ú    o       B    

Dư  g; nghề nghiệp:  àm mướ ;       độ v    óa: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; quốc tịch: Việt Nam; có cha:   g  guyễ      S  s      m 1962; có mẹ:  à 

 guyễ    ị H1  s      m 1963; anh, chị, em ruột: 06  gười (kể cả bị cáo); v :  à 

 ê   ị Dung  s      m 1984; con: 02  gười (lớn nhấ  s      m 2008, nhỏ nhất 

s      m 2010); tiền án, tiền sự: Không. 

Bị c o  ị áp dụng biệ        g   c ặn cấm đ  k ỏ      cư   ú c o đế   ay; 

 ị c o có mặ   ạ     ê   òa. 

2.  gườ   ị  ạ :   g      à        s      m 1992; địa c  :      ạ       

     u g      uyệ   ủ        à     ố              c ế    

Đại diện h p pháp của n ư i    hại:  

-   g      c H2  s      m 1962  c a  uộ    g     ; có đ       v  g mặ   

- Bà        ị    ế   s      m 1959  mẹ  uộ    g     ; có đ       v  g mặ   

   g địa c  : 18/1  đườ g Dư  g   ị   ua     8  ấ    ạ            u g 
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     uyệ   ủ        à     ố              

-          a  g    s     gày 01/11/2015;  gườ  đạ  d ệ           của     

 g    à  à  guyễ    ị  òa  mẹ  uộ       g   ; địa c  : 225 đườ g   ạm     

 ộ      6  ấ  Xóm Bư g       u   Đ c   uyệ   ủ        à     ố            ; 

có đ       v  g mặ   
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong    s  vụ án và d ễ    ế  tại phiên tòa  ộ  

dung vụ án đư c tóm     n ư sau: 

  Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13/11/2021, Nguyễn Quốc H (có giấy 

phép lái xe hạng C) đ ều khiển xe ô tô tải biển số 61C-453.09 chở heo lưu     g 

trên đường H        ng  ướng T nh lộ 15 đ  Quốc lộ 22 đến đoạn thuộc ấp 6, xã 

Tân Thạ   Đ  g   uyện Củ Chi, Thành phố H  Chí Minh, H để xe lấn sang ph n 

đườ g  ê         àm đ u xe ô tô của H va chạm vào đ u xe mô tô biển số 59Y2-

124.70 do Lù Thanh L (có giấy phép lái xe hạ g  1  đ ều khiể   ưu     g    a 

  ước chiều  gư c lại, dấu vết va chạm nằm hoàn toàn bên ph   đường xe L đ ều 

khiển. H u quả, L chết tại hiệ    ường do đa c ấn tH1 và n  g độ Ethanol trong 

máu cao 212,60 mg/100ml.  

Hiệ    ườ g      ảy ra tai nạ   à đường H         g đoạn thẳng, không 

bị che khuất t m nhìn, mặ  đườ g đư c trải nhựa bằng phẳng, rộng 6,9m, có 02 

ph   đườ g dà   c o  e  ưu     g 02 c  ều, có vạch k  đường không liên tục 

c  a đường thành 02 ph n không bằng nhau, ph   đườ g  ướng T nh lộ 15 – 

Quốc lộ 22 rộng 3,6m, ph   đườ g  gư c lại rộ g 3 3m   a   ê  đường là khu 

dâ  cư s    số g   ưa và đ ng ruộng. Lấy mé  đường (lề)       ướng T nh lộ 15 – 

Quốc lộ 22 làm chuẩn. Khu vực xảy ra tai nạn và xe ô tô tải biển số 61C-453.09 

ghi nh n không có camera ghi lại diễn biến vụ án. 

Kết lu   g  m định pháp y về tử thi số 2007/TT.21 ngày 13/12/2021 của 

Trung tâm pháp y – Sở Y tế Thành phố H           đối với Lù Thành L, kết 

lu n nguyên nhân chế  do: Đa c ấn tH1; n ng độ Ethanol trong máu. 

          Tại    quan  ả   sát đ ều tra - Công an  uyệ   ủ    ,  guyễ  Quốc 

   g đã thành k ẩ  khai nh n toàn bộ hành vi   ạm tộ   hư trên. 

    c   g vụ   :  

- Xe       ả    ể  số 61 -453.09;  

- Xe m       ể  số 59Y2-124.70; 

Qua   c m      e có g ấy  ờ           ê     qua  cả   s   đ ều   a    g 

a   uyệ   ủ     đ    ả  ạ  c o c ủ sỡ  ữu           à có c   c   

   ề dâ  sự: Bị c o  guyễ  Quốc    g và   g  guyễ          đ      

  ườ g c o g a đ    của  ị  ạ  số   ề  360 000 000 đ  g  g a đ     ị  ạ  có đ   

         ạ  đề  g ị k   g  ử  ý      sự đố  vớ   guyễ  Quốc    g. Ô g  guyễ  

    L  c ủ  e       ả     ố g   ấ   ự   ỏa   u   về dâ  sự vớ   guyễ  Quốc H. 

 ề dâ  đ  đư c g ả  quyế   o g  
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Tạ  bản cáo trạ g số 182/CT-VKS.CC ngày 14/10/2022, Viện k ểm s   

nhân dân  uyệ   ủ     đã truy tố bị cáo  guyễ  Quốc    g về  ộ  “ i phạm 

qu  định về tham gia giao thông đường bộ” theo qui định tại đ ểm a khoản 1 Đ ều 

260 Bộ lu t h    sự n m 2015 (đư c sửa đ      sung n m 2017). 

 Tạ  phiên tòa: 

- Bị cáo   ừa nh n toàn  ộ hành vi p ạm tội n ư cáo trạng đã truy tố.  

- Bị c o  ó   ờ  sau c  g: Bị c o đ   ấ          ố  cả  về  à   v    ạm  ộ  

của m      ị c o  à   ụ cộ  g a đ     v   ị c o k   g có   u         đị     ị c o có 

02 co    ỏ đa g     ọc    ệc k  c   ục   u quả 360 000 000 đ  g c o g a đ     ị 

 ạ    ị c o c  g vay mư      ều      Bị c o      ộ  đ  g  é   ử  em  é  g ảm   ẹ 

       ạ   c o  ị c o đư c  ưở g      eo để  ị c o có đ ều k ệ   ao độ g k ếm   ề   o 

c o v   co  và   ả     

- Đạ  diện Viện k ểm sát nhân dân  uyệ   ủ     vẫ  g ữ nguyên quan 

đ ểm  hư cáo trạng đ  truy tố và để nghị xử phạt  ị cáo  guyễ  Quốc    g từ 

01 (mộ     m đế  01 (mộ ) n m 06 (s u) tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG XÉT XỬ: 
 

Trên c  sở  ội dung vụ án, c n c  vào các tài l ệu c  ng c  có tro g    

s  vụ án đã đư c thẩm tra, xét  ỏ   tranh lu n tại phiên tòa,  ộ  đ ng xé   ử 

n    t ấy: 
 

[1]  ề hành vi, quyế  đị    ố tụng của    qua  đ ều tra Công an  uyệ   ủ 

Chi, đ ều tra viên, Viện k ểm sát nhân  uyệ   ủ    , k ểm sát viên trong quá 

trìn  điều tra truy tố đ    ực   ện đú g về   ẩm quyề     ìn   ự  thủ  ục theo Bộ 

lu    ố  ụ g hình sự  Quá trình đ ều tra bị cáo, đại d ệ  gia đình  ị hại,  ị đ   

dâ  sự c ng không có bất c  ý k ế  hoặc khiếu  ạ  g  về hành vi, quyế  đị h của 

   quan tố  ụng c ng n ư  gười tiến hà    ố tụ g  Vì v y có c  sở xác định các 

hành vi, quyế  định của    quan tiế  hành  ố  ụng và người tiến hành  ố  ụng đ  

t ực hiện là h p pháp. 

[2] Xét, lời khai nh n tội của  ị cáo  guyễ  Quốc    g tại phiên tòa  à 

phù h   với  ờ  khai tại    quan đ ều tra; phù h p với biên bản khám ng  ệm 

hiệ    ườ g  s  đ    ện trường, biên bản khám pH1 tiện, biên bản khám nghiệm 

 ử thi, kết lu   pháp y tử thi, kế  lu n giám đị   dấu vế  trên các pH1   ệ  và 

phù h p với các ch  g c  khác có trong h  s  vụ  n.  ộ  đ ng xét  ử  é    ấy 

có đủ c  sở để   c đị   vào k oả g 22 g ờ 30   ú   gày 13/11/2021  ạ  đườ g    

       g đoạ    uộc ấ  6      â    ạ   Đ  g   uyệ   ủ        à     ố        

Minh   ị c o  guyễ  Quốc    g đ ều k  ể   e       ả    ể  số 61 -453 09  ưu 

    g   eo  ướ g       ộ 15 đ  Quốc  ộ 22   ấ       đườ g va c ạm vào  e m  

   ma g   ể  số 59Y2-124 70 do a        à       đ ều k  ể     u quả a   

    c ế   ạ    ê    ườ g do đa c ấ   H1.   

           Bị c o  à  gườ  có   ấy   é       e  ạ g    đư c   é  đ ều k  ể   e  ả   

     đế   gày gây  a   ạ    ấy   é       e cò    ờ   ạ  sử dụ g  
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 guyê    â   ảy  a  a   ạ   à do  à do  guyễ  Quốc H đ ều k  ể   e   tô 

   ếu qua  s    đ ều k  ể   e  ấ       đườ g gây  a   ạ   àm c ế  01  gườ    à   v  

của  ị c o v    ạm k oả  1 Đ ều 9  u   g ao     g đườ g  ộ   m 2008  Đố  vớ  

 gườ   ị  ạ  đ ều k  ể   e mà   o g m u có    g độ c   vư   qu  m c c o   é   

v    ạm k oả  8 Đ ều 8  u   g ao     g đườ g  ộ   m 2008  à có  ỗ    ụ  

           Do  ấ  cẩ   ê   ị c o gây  a   ạ   àm 01  gườ  c ế    à   v  của  ị c o  à 

 guy   ểm c o     ộ    âm   ạm đế  a   oà  c  g cộ g   âm   ạm đế       mạ g 

của  gườ  k  c  Đố  c  ếu vớ  quy đị   của       u    có đủ c  sở để kế   u    ị 

c o đ    ạm tội “Vi phạm qui định về  ham gia giao thông đường  ộ”  tộ    ạm 

đư c qui định tại điểm a khoả  1 Đ ều 260 Bộ lu t H    sự n m 2015 (sửa đ i, 

   sung n m 2017). 

[3] Về tình tiết g ảm n ẹ: Bị c o đư c    dụ g        ế  g ảm   ẹ  à 

 gườ    ạm  ộ   ự  guyệ  sửa c ữa        ườ g    ệ   ạ  đư c quy đị    ạ    

k oả  1 Đ ều 51 và   à   k ẩ  k a    o          ố  cả    eo đ ểm s k oả  1 

Đ ều 51 Bộ  u        sự n m 2015, sửa đ      sung   m 2017. Bị cáo là lao 

động chính trong gia đình; trong thời gian chờ xét xử bị cáo đ  có ý t  c chấp 

hành tố  pháp  u t, Bị cáo có n   cư trú rõ ràng  có k ả    g  ự cả   ạo, đư c g a 

đ     ị  ạ   àm đ        ạ   đề  g ị m ễ     c     ệm      sự đây là các tình 

tiết giảm nhẹ trách    ệm hình sự theo quy địn   ạ  khoả  2 Đ ều 51 của Bộ lu t 

hình sự n m 2015, sửa đ      sung   m 2017.  

[4   ề        ế     g  ặ g:     g có  

[5] Tuy nhiên, Xé    ấy  ị c o có   â    â   ố     ạm  ộ      đ u  k   g có 

       ế     g  ặ g  có    ều        ế  g ảm   ẹ  có     cư   ú     à g  có k ả    g 

 ự cả   ạo  có c  g v ệc    u         đị    Đố  c  ếu quy đị    ạ   g ị quyế  số 

02/2018/ Q- Đ    gày 15/5/2018 của  ộ  đ  g   ẩm       òa      â  dâ   ố  

cao,      ị c o có đủ đ ều k ệ  đư c  ưở g      eo   ộ  đ ng xé   ử xét thấy 

không c n T   ả  cách ly  ị cáo k ỏ  đờ  số g     ộ , c n áp dụng hình phạt tù 

  ư g cho  ưởng án treo đối vớ  bị cáo là thể h ệ  sự nhân đạo, kH2n   ng của 

pháp lu    đ  g   ờ  c ng không làm mấ  đi tính giáo dục, r n đe, sự nghiêm 

kh c của pháp lu t. 

[6] Về    c  nhiêm dân sự: 

Sau khi tai  ạ  xảy ra, bị cáo và   g  guyễ          đã tự nguyên b   

thường cho gia đình  ị hại số   ề  360.000.000 đ ng, g a đ     ị hại có đ n bãi 

nạ  và xác đị   không có bất c  yêu c u     thường gì đố  vớ   ị c o; số   ề  

  g  guyễ          hỗ tr  cho bị cáo để b i t ường cho bị hại đến nay   g 

    c ng xác định đây là sự tự nguyệ  và không có bấ  c  yêu c u g  đố  vớ   ị 

cáo. Vì v y, trong vụ án này  ộ  đ  g  é   ử không p ả  xem xét giải quyế  về 

trách nhiệm dân sự. 

[7] Về  ử  ý v   ch  g: 

- Đố  vớ  c  ếc  e        ể  số 61 -453.09  ị c o đ ều k  ể  và gây  a   ạ   

sau k   có kế  quả g  m đị       qua   ả   s   đ ều   a    g a   uyệ   ủ     đ  
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  ả  ạ   e c  g  oà   ộ g ấy  ờ  e    ấy đ  g ký xe,  ảo   ểm  g ấy k ểm đị   xe) 

c o c ủ sở  ữu   g  guyễ           à  à đú g qu  đị    
 

- Đố  vớ   e m       ể  số 59Y-124 70 của  ị  ạ , sau khi kế  thúc đ ều tra 

đã giao t ả lại cho g a đ    của  ị  ạ  là đúng qui định. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đ ng án phí hình sự s  thẩm. 

Vì các  ẽ trên, 

QU ẾT ĐỊNH 
 

 uyê   ố  ị c o  guyễ  Quốc    g đ    ạm  ộ  “     ạm qu  đị   về 

tham g a g ao     g đườ g  ộ”  
 

Á  dụ g đ ểm a k oả  1 Đ ều 260  c c đ ểm  , s k oả  1 và k oả  2 Đ ều 

51, Đ ều 65 Bộ  u        sự   m 2015  đư c sửa đ      sung   m 2017). 

    c  Lu t phí và  ệ phí n m 2015; đ ểm a khoản 1 Điều 23 Ng ị quyế  

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc  ội; 

[1] Xử   ạt:  guyễ  Quốc    g 02 ( a     m tù   ư g cho  ưởng án treo. 

T ờ  gian thử thách là 04   ố   n m tí    ừ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo  guyễ  Quốc    g cho Ủy ban nhân dân   ị xã   ước 

 òa   uyệ    ú    o để g  m s    g  o dục  ị c o   o g suố    ờ  g a    ử    c    

Trường h p  gười đư c hưở g án treo thay đ i n i cư trú thì thực hiện 

theo quy định của pháp lu   về thi hành án hình sự  Trong t ờ  gian   ử 

thách, nếu người đư c hưởng án treo cố ý vi p ạm nghĩa vụ theo quy định của 

Lu t Thi hành án hình sự từ 02     t ở lên, thì tòa án có thể quyế  định buộc 

người đó phải chấp hành hình phạt tù của bả  án đ  cho hưởng án treo (theo 

khoản 5 Đ ều 65 Bộ lu t hìn  sự   m 2015, sửa đ      sung   m 2017). 

 [2]   ề       : Bị c o   ả  c ịu 200 000   a     m  gà   đ  g             

sự s    ẩm  

 [3] Trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án,  ị cáo có quyề  kháng 

cáo lên Toà án nhân dân Thành p ố H  Chí Minh. Viện k ểm sát cùng cấp và 

Viện kiểm sát cấp trên t ực t ế  đư c quyề  k áng ng ị theo quy đị    

  ủ  ọa    ê   òa đã giải thích c ế đị h án treo c o  ị c o  
 

  Nơi nhận: 
- TAND Thành phố H  Chí Minh; 

- VKSND Thành phố H  Chí Minh; 

- Sở  ư        à     ố H  Chí Minh; 

- VKSND huyện Củ Chi; 

- Chi cục THADS huyện Củ Chi; 

- Bị cáo; 

- Đạ  d ệ           của  gườ   ị  ạ ; 

-  ưu    s  vụ án. 

 TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

  

Diệp Xuân Hà 
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